	PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ  

     TRƯỜNG: HÙNG VƯƠNG                       
	   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

    NĂM HỌC 2017 – 2018

TIẾT PPCT: 38
 MÔN : Lịch sử 7


I. Mục tiêu bài học : 

1. Kiến thức: 

- Kiểm tra phần nhận thức của HS  về phần lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến TK XV  

2.Tư tưởng
-GD học sinh ý thức tự giác ,độc lập suy nghĩ làm bài 
3.Kĩ năng:
Khái quát kiến thức đã học một cách có hệ thống.
II. HÌNH THỨC.
-Hình thức kiểm tra : Tự luận 70% ;Trắc nghiệm 30%

III. THIẾT LẬP MA TRẬN

	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	
	
	
	
	

	Chủ đê1

Đời sống kinh tế và văn hóa
	
	Hiểu: Nông nghiệp thời Lý
	
	
	

	Số câu:1
Số điểm:2
Tỉ lệ 20 %
	
	Số câu:1
Số điểm:2
	
	
	Số câu:1
Số điểm:2
= 20 %

	Chủ đê 2

Nước Đại Việt thời trần

	Biết: Thời gian nhà Trần thành lập            
	Hiếu :Vị vua cuối cùng của nhà Lý
	
	Người thầy giáo nổi tiếng
	

	Số câu:3
Số điểm 0,75
Tỉ lệ 7,5%
	Số câu:1

Số điểm:0,25

	Số câu:1

Số điểm:0,25

	
	Số câu:1

Số điểm:0,25

	Số câu:3
Số điểm:0,75
= 7,5%

	Chủ đê 3

Ba lần kháng chiến chống quân
Mông-nguyên
	Biết:Tổ chức hội nghị Bình Than ,chiến thắng Vân Đồn ,nước Mông Cổ ,nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa
	Hội nghị Diên Hồng ,tên tướng giặc bị bắt
	Câu nói nổi tiếng của một vị tướng
	
	

	Số câu:7
Số điểm:4
Tỉ lệ 40%
	Số câu:4
Số điểm:3,25

	Số câu:2
Số điểm:0,5

	Số câu:1

Số điểm:0,25

	
	Số câu:7
Số điểm:4
=40%

	Chủ đê 4

Nhà Hồ và cải cách của Hồ quý Ly

	Biết: quốc hiệu nước ta thời Hồ,thời gian Hồ quý Ly lên ngôi ,
	Hiểu: dịch sách chữ Hán ra chữ
	Cuộc cuộc cải cách 


	Nhận xét về Hồ quý Lý
	

	Số câu:4
Số điểm:3,25
Tỉ lệ 32,5%
	Số câu: 2
Số điểm:0,5

	Số câu:1

Số điểm:0,25

	Số câu:1/2

Số điểm:1,75
	Số câu:1/2

Số điểm:0,75
	Số câu:4
Số điểm:3,25
= 32,5%

	Tổng Số câu:15

Số điểm:10

Tỉ lệ 100 %

	Số câu:7

Số điểm:4
Tỉ lệ 40%
	Số câu:5

Số điểm; 3
Tỉ lệ 30%
	Số câu:1,5
Số điểm:2
Tỉ lệ 20%
	Số câu:1,5
Số điểm:1
Tỉ lệ 10%
	Tổng Số câu:15

Số điểm:10= 100 %




Phòng GD & ĐT Buôn Hồ 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I  (NH 2017-2018)

Trường THCS Hùng  Vương



 MÔN : LỊCH SỬ 7                                    

Họ và tên :……………………..


 TIẾT PPCT : 36

Lớp   :  7A     

                                                Đề 
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên




     A. Trắc nghiệm (3 điểm):Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng
 Câu 1: Lí chiêu Hoàng nhường ngôi cho trần cảnh vào thời gian nào ?

A. Tháng 7-1225                             B.Tháng 11-1225
C .Tháng 8-1226                              D.Tháng 12-1226
Câu 2:  Mông Cổ là nước nằm ở châu lục nào?
A. Châu Á                                  B.Châu Âu
C.Châu Phi                               D. Châu Mĩ –La tinh
Câu 3
. Hội nghị Bình Than diễn ra trong cuộc kháng chiến lần thứ mấy chống Mông -Nguyên
       A .Lần thứ nhất                              B. Lần thứ hai

       C .Lần thứ ba                                 D.Lần thứ nhất và lần thứ hai

 Câu 4. Ông đã lãnh đạo quân trần làm nên chiến thắng Vân Đồn vào cuối năm 1287 .ông là ai ?
       A .Trần quang khải                              B. Trần khánh Dư
       C .Trần thủ Độ                                     D.Trần nhật Duật
Câu 5.Khi lên ngôi nhà Hồ đã đặt Quốc hiệu của nước ta là  ?
        A .Đại cồ Việt                 B. Đại Việt 
        C. Đại Ngu                      D.Việt Nam

 Câu 6. Hồ Quý Ly phế truất vua trần và lên ngôi vua vào năm ?
       A .Năm 1399                              B.  Năm 1401
       C .Năm 1400                               D. Năm 1402
 Câu 7: Nhà Trần triệu tập hội nghị Diên Hồng gồm :
A .Các vương hầu ,quý tộc                          B.Các bậc phụ lão có uy tín
C .Đại biểu cho mọi tầng lớp nhân dân       D.Các quan lại trong triều
Câu 8:  Với chiến thắng Bạch Đằng năm 1288, quân ta bắt được tướng nào của nhà Nguyên :
A.Hốt tất Liệt                                    B.Toa Đô
C.Thoát Hoan                                    D. Ô mã Nhi
Câu 9
.   Về văn hóa ,giáo dục ,Hồ Quý ly cho dịch sách chữ Hán ra :
       A .Chữ nho                                   B. Chữ quốc Ngữ
       C .Chữ Nôm                                 D.Chữ phạn
 Câu 10. Đời vua cuối cùng của nhà Lý là ai ?
       A .Lý huệ Tông                                    B. Lý cao tông
       C .Lý anh Tông                                     D.Lý chiêu Hoàng
Câu 11.  Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc . Đó là câu nói của ai ?
       A .Trần quốc Tuấn               B. Trần thủ Độ

       C. Lý công Uẩn                    D.Lý thường kiệt
 Câu 12. Ai là thầy giáo ,nhà nho dưới thời Trần được triều đình trọng dụng nhất ?
       A .Trương Hán Siêu                              B. Chu Văn An
       C .Đoàn nhữ Hài                                   D. Phạm sư Mạnh  
 B. Tự luận ( 7 điểm )
Câu 2: Hãy nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên ?(2,5 điểm)

Câu 1: Trình bày tình hình nông nghiệp thời Lý ? Giải thích vì sao nền nông nghiệp thời Lý phát triển ?(2điểm)

Câu 3: Trình bày tóm tắt cuộc cải cách của Hồ Quý Ly ? Em có suy nghĩ gì về nhân vật Hồ Quý Ly? (2,5 điểm)
                                                             Bài làm
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V.HƯỚNG DẪN CHẤM (ĐÁP ÁN) - BIỂU ĐIỂM
A/ Trắc nghiệm : 3 điểm

 Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	   D
	    A
	  B
	    B
	  C
	    C
	  B
	  D
	  C
	  D
	  D
	  B


B.Tự luận (7đ)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
(2,5điểm)
	· Nguyên nhân thắng lợi:

      - Sự ủng hộ của tất cả các tầng lớp nhân dân

      - Nhà Trần chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đặc biệt               là sự đoàn kết giữa triều đình và nhân dân.

     - Sự lãnh đạo tài năng của Trần Quốc Tuấn.

     - Có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn.

· Ý nghĩa lịch sử: 

       - Đập tan tham vọng xâm lược Đại Việt của đế chế    Nguyên, bảo về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

     - Đánh tan kẻ thù hùng mạnh nhất bấy giờ.

    - Củng cố niềm tin cho nhân dân.

    - Xây đắp nên truyền thống quân sự Việt Nam.

    - Để lại bài học vô giá là dựa vào dân để đánh giặc.


	0,5đ

0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

	Câu 2
(2điểm).
	Câu 1. * Tình hình nông nghiệp thời lý 
 - Ruộng đất thuộc quyền sở hữu nhà vua do nông dân canh tác và nộp thuế.

  - Tổ chức lễ cày tịch điền.

  - Khai hoang đào kênh mương đắp đê phòng lụt.

  - Cấm giết hại trâu bò để bảo vệ sức kéo

  *Nông nghiệp phát triển vì

  -Đất nước bình yên ,nhân dân yên tâm phẩn khởi sx ,nhà nước quan tâm …


	0,5đ

0,5đ
0,5đ
0,5đ

	Câu 3
(2,5điểm).
	Cải cách của Hồ Quý Ly: Về chính trị ,Về kinh tế tài chính ,về xã hội ,về văn hóa –giáo dục ,về quân sự

* Suy nghĩ về nhân vật Hồ Quý Ly : là một người tài năng, có tầm nhìn chiến lược. Là người có lòng yêu nước. ..
	1,75
0,75đ




GV ra đề                                  Duyệt của tổ                                        Chuyên môn
